
INTERNATIONAL UNIVERSITY
ACADEMIC AFFAIRS OFFICE

Subject: TOEFL iBT Test _ Reading, Writing, Listening

Time:8:00 Room: LA1.509

No. Student's ID Signatures Reading Writing Listening Note

1 EEEEIU13001 Nguyễn Hoàng An 
2 BTFTIU13169 Nguyễn Thị Kim Anh
3 BTBTIU13356 Quách Ngọc Anh
4 BABAIU14028 Trần Minh Anh
5 BABAIU13013 Nguyễn Thị Trúc Anh
6 BAFNIU13247 Trịnh Đức Anh
7 IEIU09014 Nguyễn Hoàng Anh
8 IEIEIU11036 Trần Duy Bảo
9 BTBTIU13259 Lê Thị Thy Cúc
10 BTBTIU12017 Nguyễn Ngọc Hải
11 ITCSIU11007 Nguyễn Văn Hào
12 BTFTIU13026 Lâm Thị Ngọc Hiền
13 BAFNIU13121 Phạm Lê Quang Hiền
14 ITIU09081 Trần Sơn Hoàng
15 EEEEIU13005 Nguyễn Hữu Minh Hoàng
16 BABAIU12227 Tạ Minh Hoàng
17 BABAIU12140 Nguyễn Hoàng

  Full Name

               Proctor 1: _________________
               Proctor 2:__________________
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18 BTFTIU13033 Bùi Hà Quế Hương
19 BABAIU13098 Đoàn Công Huy

Total List:  19  Total Participants: ____ Examiner 1: ___________________

Examiner 2: ___________________
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INTERNATIONAL UNIVERSITY
ACADEMIC AFFAIRS OFFICE

Subject: TOEFL iBT Test _ Reading, Writing, Listening
Time:8:00 Room: LA1.508

No. Student's ID Signatures Reading Writing Listening Note

1 BAFNIU13162 Dương Khải Huỳnh
2 BABAIU13379 Phan Tuấn Mai Khôi
3 EEEEIU13008 Trang Kiến
4 CECEIU11020 Lê Hoàng Long
5 BABAIU12206 Nguyễn Nhật Minh
6 IEIEIU11042 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
7 EEEEIU13022 Nguyễn Đình Tuấn Phong
8 BAFNIU13078 Nguyễn Anh Quang
9 ITITIU10003 Vương Khánh Ngọc Quý
10 BAFNIU13090 Lư Lê Tuyết Thảo
11 BABAIU11121 Nguyễn Anh Thư
12 BABAIU12297 Nguyễn Minh Thuận
13 BTBTIU13212 Thái Thị Như Trinh
14 BABAIU13389 Trần Ngọc Phương Trinh
15 BAFNIU13194 Trần Minh Tú
16 EEEEIU13115 Nguyễn Lập Phương Uyên
17 BAFNIU11084 Nguyễn Ngọc Tường Vân
18 ITITIU10032 Võ Văn Vương Vũ

               Proctor 1: _________________
               Proctor 2:__________________

LIST OF  EXAMINATION
Academic year 17-18 - Semester 1

Date of exam: 10/11/2017

  Full Name
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19 ITITIU11022 Nguyễn Thị Thúy Vy
20 MAMAIU13093 Nguyễn Thị Hoàng Yến

Total List:  20  Total Participants: ____
Examiner 2: ___________________
Examiner 1: ___________________
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